
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 8; MÔN : LUẬN CÂU-XÁ

MÃ MÔN: PHIL400; MÃ LỚP: 515.TH.PHIL400.1.1
GIẢNG VIÊN : TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 03/10/2023 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000001 Đặng Trường An T. Giác Kiên    

2 2050000049 Nguyễn Duy Hùng T. Bổn Tín    

3 2050000053 Trình Thanh Huy T. Thiện Quảng    

4 2050000082 Mai Văn Ngọc T. Chúc Thiệu    

5 2050000092 Phạm Minh Nhí T. Minh Thanh    

6 2050000139 Dương Công Trạng T. Minh Trí    

7 2050000150 Tạ Phương Tuyên T. Đồng Ngôn    

8 2050000154 Hoàng Đình Văn T. Quảng Chương    

9 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành    

10 2050000169 Trần Thị Ngọc Anh TN. Linh Truyền    

11 2050000184 Đỗ Thị Xuân Ca TN. Chơn Thuần    

12 2050000186 Nguyễn Quỳnh Thụy Cao TN. Đức Thiện    

13 2050000198 Nguyễn Thị Diễm TN. Trung Mẫn    

14 2050000201 Hồ Thị Diệu TN. Thanh An    

15 2050000249 Lê Hoài Hiếu TN. Vạn Châu    

16 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm    

17 2050000260 Phan Thị Bích Hợp TN. Lâm Huyền Tuệ    

18 2050000277 Nguyễn Thị Khánh Huyền TN. Đức Minh    

19 2050000300 Võ Gia Linh TN. Tuệ Dung    

20 2050000318 Hoàng Thị Mơ TN. Tuệ Chánh    

21 2050000334 Phan Thị Tú Ngân TN. Huệ Hỷ    

22 2050000370 Trương Thị Kim Phụng TN. An Hoàng    

23 2050000387 Trần Mỹ Quyền TN. Liên Hải    

24 2050000390 Nguyễn Thị Thu Quỳnh TN. Quảng Tuệ    
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